
	      UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
  NĂM HỌC 2025 – 2026
  Môn: Toán-  Lớp 5
       Thời gian làm bài 40 phút (không kể giao đề)


Số báo danh: ………           Họ và tên:……….…………………………          Lớp:….
____________________________________________________________________________
Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo các yêu cầu bài tập
I. TRẮC NGHIỆM(4điểm)

Câu 1 (0,5điểm)    Hỗn số  viết thành số thập phân là:
	  A. 3,2
	B.  3,4                         
	C.  3,5
	D.  3,25


                         
Câu 2 (0,5điểm)    Số lớn nhất trong các số : 9,867;  9,687;  9,876;  9,678là:
  A. 9,867	                    B. 9,687	          C. 9,876      	                D. 9,678
Câu 3 (0,5điểm)   Làm tròn số 47,329 đến hàng phần trăm được số:
         A. 48            	          B. 47,33        	C. 47,3              	      D. 47
Câu 4 (0,5điểm): Hai số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm  0,23 <…..< 0,24 là:
…………........................................................................................................................…
Câu 5 (1điểm): Một miếng bìa hình tam giác có cạnh đáy 3,2 dm, chiều cao bằng cạnh đáy. Diện tích của miếng bìa đó là:
	A. 5,12 dm2	B. 10,24 dm2	C. 512 dm2	D. 51,2 dm2
Câu 6 (1điểm):  Đúng ghi Đ, sai ghi S:
	a)  5 tấn 124 kg  = 5,124  tấn 
	b) 45,9 m  >  45 m 8 dm   

	c)  6 km2 3 ha    <  6,03 km2
	đ) 1 giờ 25 phút = 125 phút


II. TỰ LUẬN(6điểm)
Câu 7: (2điểm): Đặt tính rồi tính:
	a. 54,75 + 81,29        
	 b. 73,8 – 32,625
	c, 2,46 x 3,5
	    d, 25,75 : 2,5



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Câu 8 (1điểm):  Điền số thích hợp vào ô trống.
3 dm

a, Chu vi của hình vẽ bên là: ………………………………………
b, Diện tích của hình vẽ bên là: ……………………………………..

Câu 9 ( 2 điểm) Một khu sinh thái có diện tích 128 ha. Trong đó,  diện tích là rừng đặc chủng, còn lại là khu vui chơi và dịch vụ. Hỏi diện tích khu vui chơi và dịch vụ là bao nhiêu héc- ta, bao nhiêu ki- lô- mét vuông?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10  (1 điểm) Tính nhanh:             
                    0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
 UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 
CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 5
NĂM HỌC 2025 - 2026


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B. 3,4
	0,5 điểm

	2
	C. 9,876      
	0,5 điểm

	3
	B. 47,33
	0,5 điểm

	4
	 0,231; 0,232 , …..
	0,5 điểm

	5
	A. 5,12 dm2
	1 điểm

	6
	a, Đ,           b, Đ,                   c, S,                     d, S
	1 điểm



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7
	Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm
a. 136,04               b. 41,175               c. 8,610              d.10,3
	2,0 điểm

	8
	Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm
a.  18,84 dm                        b. 28,26 d m2

	1,0 điểm

	9
	                                  Bài giải
      Diện tích rừng đặc chủng là:
128  x  = 112 ( ha )
       Diện tích khu vui chơi và dịch vụ là:
128 - 112  = 16 ( ha)
Đổi: 16 ha  = 0,16 km2
Đáp số: 16ha ; 0,16 km2
	

0.5 điểm


0,75điểm
0,25 điểm
0,5 điểm


	10
	Tính bằng cách thuận tiện được 1 điểm: 
   0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14	
   = 0,2  x  7  x 317  +  0,14  x 10  x  352  +  331  x  0,1 x 14
   =   1,4   x  317   + 1,4  x 352   +   331  x 1,4 
   =     1,4   x   (317  +  352  + 331)                      
   =       1,4  x 1000
   =           1400

	

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,125 điểm
0,125 điểm



           

image1.wmf
5

2

3


oleObject1.bin

